Bảng 36: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN 

Tên nghề: Quản trị mạng máy tính

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số lượng
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Số lượng hiện có

	
	THIẾT BỊ, DỤNG CỤ DÙNG CHUNG
	

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	314 (Máy cấu hình CPU từ  Duo Core trở lên)

	2 
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

 ≥ 2500 ANSI lumens
	07

	3 
	Bảng di động
	Chiếc
	1
	Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm
	0

	4 
	Máy chiếu (Multimedia)
	Bộ
	01
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0

	
	THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN
	

	5 
	Dụng cụ cứu thương
	Bộ
	3
	
	0

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về  Y tế
	

	
	Dụng cụ sơ cứu: panh, kéo 
	Bộ
	1
	
	

	
	Tủ kính
	Chiếc
	1
	
	

	6 
	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy
	Bộ
	3
	
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Quần - áo chữa cháy
	Bộ
	1
	
	0

	
	Bình bột
	Chiếc
	2
	
	21

	
	Bình khí
	Chiếc
	2
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	0

	
	Bình bọt AB
	Chiếc
	2
	
	

	
	Bình thở thoát hiểm
	Chiếc
	2
	
	0

	
	Chuông báo động chung
	Chiếc
	1
	
	0

	
	Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy
	Chiếc
	1
	
	2

	7 
	Dụng cụ an toàn điện
	Bộ
	3
	
	0

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Găng tay cách điện
	Đôi
	1
	
	

	
	Găng tay chống cắt
	Đôi
	1
	
	

	
	Ủng cách điện
	Đôi
	1
	
	

	
	Dây an toàn leo trụ
	Chiếc
	1
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	

	
	Thảm cao su chống trượt 
	Chiếc
	1
	
	

	
	Khẩu trang
	Chiếc
	1
	
	

	
	Dụng cụ chống sét
	Bộ
	1
	
	

	
	THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH
	

	8 
	Máy chủ (server)
	Bộ
	2
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	0

	9 
	Máy in
	Bộ
	1
	Loại thông dụng trên thị trường
	03

	10 
	Máy quét ảnh
	Chiếc
	01
	- Độ phân giải: ≥ 1200 dpi

- Số bít màu: ≥ 48 bit
	0

	11 
	Bộ thiết bị đào tạo sữa máy tính
	Bộ
	03
	Có hệ thống cài đặt và gỡ bỏ lỗi điện tử cơ bản  của hệ thống
	03

	12 
	Linh kiện máy tính
	Bộ
	19
	
	0

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	CPU
	Chiếc
	01
	
	

	
	Quạt CPU
	Chiếc
	01
	
	

	
	Bo mạch chính
	Chiếc
	01
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Chiếc
	01
	
	

	
	VGA card
	Chiếc
	01
	Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ nhau
	

	
	Sound card
	Chiếc
	01
	
	

	
	Network  card
	Chiếc
	01
	
	

	
	Ổ cứng
	Chiếc
	01
	
	

	
	Ổ đĩa quang
	Chiếc
	01
	
	

	
	Bộ nguồn
	Bộ
	01
	
	

	
	Vỏ máy
	Bộ
	01
	
	

	
	Màn hình
	Chiếc
	01
	
	

	
	Bàn phím
	Chiếc
	01
	
	0

	
	Chuột
	Chiếc
	01
	
	

	13 
	Card mạng (NIC)
	Chiếc
	19
	- Chuẩn PCI
- Tốc độ truyền ≥ 100Mb/s
	0

	14 
	Card mạng không dây 
	Chiếc
	19
	Thông số: ≥ 802.11g
	0

	15 
	Mô hình dàn trải máy tính
	Bộ
	2
	Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được
	0

	16 
	Máy đóng chip
	Chiếc
	01
	Loại thông dụng trên thị trường
	0

	17 
	Bo cắm chân linh kiện (test board)
	Chiếc
	18
	Số lượng chân cắm:  ≥ 300
	0

	18 
	Thiết bị định tuyến

(Router)
	Chiếc
	18
	Gồm 2 cổng nối tiếp, 2 cổng đồ họa mở rộng, 1 cổng màn hình
	05

	19 
	Thiết bị chuyển mạch

(Switch)
	Chiếc
	18
	- Loại 24 cổng

- Tốc độ: ≥ 100Mb/s
	02

	20 
	Switch Layer 3
	Chiếc
	18
	Loại 24 port 10/100 + 2 SFP IPB Image
	01

	21 
	Thiết bị Firewall
	Chiếc
	6
	- Cổng kết nối: USB, RJ45, SFP

- Giao thức bảo mật: HTTP URL, HTTPS IP

- Bảo vệ tấn công từ chối dịch vụ
	0

	22 
	Modem ADSL
	Chiếc
	2
	4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn ADSL, ADSL2, ADSL2+,…
	02

	23 
	Tấm ráp nối

(Patch Panel)
	Chiếc
	6
	- Loại 24 cổng

- Kết nối cáp Cat5e
	05

	24 
	Bộ chuyển tiếp repeater
	Chiếc
	1
	- Loại chuẩn dùng CAT5, CAT6 UTP
- Trở kháng: 80Ω ÷ 120Ω
	0

	25 
	Hệ thống lưu trữ
	Bộ
	1
	Hỗ trợ lưu trữ theo công nghệ NAS, lắp được ít nhất là 4 đĩa cứng
	0

	26 
	Cân bằng tải (Load Balancing Router)
	Chiếc
	2
	Có ít nhất 2 cổng WAN và 4 cổng LAN
	05

	27 
	Bộ phát không dây (Access Point)
	Chiếc
	18
	Hỗ trợ chuẩn mới nhất tại thời điểm mua sắm, Bảo mật wireless với WEP 128-bit/WPA-PSK/WPA2-PSK, chứng thực Wi-Fi
	04

	28 
	AccessPoint Outdoor
	Chiếc
	18
	- Hỗ trợ chuẩn kết nối mới nhất
- Công suất phát ≥ 100mW, tích hợp nguồn PoE
- Thiết kế outdoor, sử dụng các antel rời: ≥ 8dBi
	02

	29 
	Antenna
	Chiếc
	18
	- Tần số: ≥ 2.4GHz
- Hướng phát sóng: 360o
- Connector: N-type/ Female
	0

	30 
	Ổ cắm dây mạng

(Wallplate)
	Bộ 
	19
	Chuẩn kết nối: RJ45
	0

	31 
	Cáp serial (CAB-SS-V35FC)
	Sợi
	36
	Tối thiểu loại V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet
	0

	32 
	Cáp serial (CAB-SS-V35MT)
	Sợi
	36
	Tối thiểu loại V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet
	0

	33 
	Cáp kết nối cổng console
	Sợi
	18
	Tối thiểu loại RJ-45 to DB-9
	0

	34 
	Cáp mạng
	Mét
	200
	Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu
	200

	35 
	Hạt mạng

(Connector)
	Chiếc
	80
	Loại RJ45, có khả năng chống nhiễu
	300

	36 
	Tủ mạng
	Chiếc
	2
	- Kích thước: 

≤ (600 x 2000 x 800) mm

- Có hệ thống làm mát
	0

	37 
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Chiếc
	10
	Kích thước: 

≥ (1040 x 480 x 750) mm
	0

	38 
	Bộ thực hành điện tử cơ bản
	Bộ
	9
	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	0

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Khối chỉnh lưu
	Bộ
	01
	I ≥ 3A, VAC =220V
	

	
	Khối ổn áp
	Bộ
	01
	U = ± 9VDC
	

	
	Khối khuếch đại
	Bộ
	01
	P ≥ 3W
	

	
	Khối khuếch đại công suất
	Bộ
	01
	P ≥ 24W
	

	39 
	Cầu nối dây mạng
	Chiếc
	19
	Loại hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45
	0

	40 
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng
	Bộ
	19
	- Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo
- Đo được độ dài sợi cáp 

- Xác định được điểm đứt, kiểm tra độ thông mạch của cáp
	0

	41 
	Bộ dò dây mạng âm tường
	Bộ
	02
	Loại thông dụng trên thị trường
	0

	42 
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	19
	Loại thông dụng trên thị trường
	05

	43 
	Máy hiện sóng
(Oscilloscope)
	Bộ
	6
	- Dải tần: ≥ 20MHz
- Số kênh: ≥ 2
	0

	44 
	Máy phát xung 
	Chiếc
	6
	- Dải tần f= 0 ÷ 5MHz
- Phát 3 loại xung cơ bản: sin, vuông, tam giác
	0

	45 
	Kiểm tra lỗi mainboard
(Card test mainboard)
	Chiếc
	18
	- Có chuẩn PCI

- Có đèn báo mã lỗi

- Có bảng mã lỗi
	0

	46 
	Đèn test socket
	Chiếc
	18
	Loại thông dụng trên thị trường
	0

	47 
	Kính lúp
	Chiếc
	18
	
	0

	48 
	Kìm bấm cáp mạng
	Chiếc
	19
	Có chức năng cắt cáp và bấm được đầu nối RJ45
	20

	49 
	Kìm nhấn cáp mạng
	Chiếc
	19
	Loại thông dụng, có dao cắt
	05

	50 
	Dụng cụ điện cầm tay
	Bộ
	9
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm 
	

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	 Bộ tuốc nơ vít đa năng
	Chiếc
	1
	
	0

	
	 Kìm cắt dây các loại
	Chiếc
	1
	
	05

	
	 Kìm tuốt dây các loại
	Chiếc
	1
	
	0

	
	 Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	1
	
	05

	
	 Kìm điện
	Chiếc
	1
	
	0

	
	 Bút thử điện
	Chiếc
	1
	
	0

	51 
	Thiết bị khò, hàn
	Bộ
	6
	Loại thông dụng trên thị trường
	0

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	 Mỏ hàn xung
	Chiếc
	1
	
	

	
	 Mỏ hàn kim
	Chiếc
	1
	
	

	
	 Ống hút thiếc
	Chiếc
	1
	
	

	
	 Máy khò 
	Chiếc
	1
	
	

	52 
	Bộ nạp Bios đa năng
	Bộ
	01
	Loại thông dụng  tại thời điểm mua sắm 
	0

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	0

	
	Đế rom
	Chiếc
	03
	
	

	
	Máy nạp rom
	Chiếc
	01
	
	

	
	Chương trình nạp rom
	Bộ
	01
	
	

	53 
	Hệ thống mạng LAN
	Bộ
	1
	Kết nối được 19 máy vi tính với nhau
	08

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Thiết bị chuyển mạch

(Switch)
	Chiếc
	1
	Loại 24 cổng, tốc độ:  ≥ 100Mb/s
	24

	
	Cáp mạng
	Mét
	200
	Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu
	

	
	Tấm ráp nối

(Patch Panel)
	Chiếc
	1
	Loại 24 cổng
	

	
	Hạt mạng

(Connector)
	Chiếc
	76
	Vỏ nhựa hoặc kim loại, chống nhiễu
	

	
	Ổ cắm dây mạng

(Wallplate)
	Bộ
	19
	24 cổng, tốc độ: ≥ 100Mb/s
	

	
	Tủ mạng
	Chiếc
	1
	- Kích thước: 
≤ (600 x 2000 x 800) mm

- Có hệ thống làm mát
	03

	54 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	642
(Không có bản quyền)

	55 
	Hệ điều hành  server
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	14
(Không có bản quyền)

	56 
	Hệ điều hành Linux Server
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến (Redhat, Ubuntu, Fedora, …)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	0

	57 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	170
(Không có bản quyền)

	58 
	Phần mềm khôi phục và chẩn đoán lỗi
	Bộ
	1
	- Phần mềm phổ biến nhất (DaRT, …)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	642
(Không có bản quyền)

	59 
	Hợp ngữ Assembly
	Bộ
	1
	- Đầy đủ môi trường soạn thảo và biên dịch
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	0

	60 
	Hệ quản trị cở sở dữ liệu.
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến (MS. Access, hoặc SQL Server)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	440
(Không có bản quyền)

	61 
	Phần mềm lập trình trực quan
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	0

	62 
	Phần mềm hỗ trợ quản lý dự án
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến  

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	0

	63 
	Phần mềm hỗ trợ lập trình C
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến  

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	440
(Không có bản quyền)

	64 
	Phần mềm lập trình
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến (ngôn ngữ C, C++,..)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	440
(Không có bản quyền)

	65 
	Phần mềm mô phỏng
	Bộ
	1
	Phiên bản phổ biến
(Packet Tracer,…)
	170
(Không có bản quyền)

	66 
	Phần mềm quản trị Web Server
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến (IIS, Apache...)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	0

	67 
	Phần mềm hỗ trợ thiết kế Web
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	440
(Không có bản quyền)

	68 
	Phần mềm hỗ trợ lập trình Web
	Bộ
	1
	- Bao gồm công cụ hỗ trợ đồ họa, flash, đối tượng lập trình web (ASP, ASP.Net),…

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	440
(Không có bản quyền)

	69 
	Phần mềm ISA server
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	170
(Không có bản quyền)

	70 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	642
(Không có bản quyền)

	71 
	Phần mềm quản trị Mail Server
	Bộ
	1
	- Đầy đủ các tính năng để quản trị Mail. Server ( Microsoft Exchange Server )
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	170
(Không có bản quyền)

	72 
	Phần mềm hỗ trợ trình chiếu
	Bộ
	1
	- Phần mềm phổ biến tại thời điểm mua sắm (Mouselight, PresnterWare, …)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	642
(Không có bản quyền)

	73 
	Phần mềm thiết kế hệ thống mạng
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến (Java hoặc Visual Studio .NET bộ System Team)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	170
(Không có bản quyền)

	74 
	Phần mềm hỗ trợ  lập trình mạng
	Bộ
	1
	- Java hoặc Visual Studio.NET bộ System Team
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	440
(Không có bản quyền)

	75 
	Phần mềm hỗ trợ phân tích hệ thống thông tin
	Bộ
	1
	- Hỗ trợ vẽ các loại: mô hình chức năng, mô hình thực thể, mô hình dòng dữ liệu …

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	0

	76 
	Phần mềm ứng dụng mã nguồn mở
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến (Open Office, FireFox,…)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	642
(Không có bản quyền)

	77 
	Phần mềm quản lý dự án
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	0

	78 
	Phần mềm quản lý lớp học
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến (NetOp Schools,…)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	440

	79 
	Phần mềm thiết kế đồ hoạ
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến có tích hợp đầy đủ các thư viện phù hợp với hệ điều hành
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	440
(Không có bản quyền)

	80 
	Phần mềm xử lý ảnh
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến 
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	440
(Không có bản quyền)

	81 
	Phần mềm AutoCad
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến 
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	48
(Không có bản quyền)

	82 
	Phần mềm MSDN
	Bộ 
	1
	- Phiên bản phù hợp với bộ Visual Studio.Net 

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	440
(Không có bản quyền)

	83 
	Phần mềm mã hoá thông tin
	Bộ 
	1
	- Phiên bản phổ biến (MEO Encryption)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	0

	84 
	Phần mềm từ điển Anh – Việt
	Bộ
	1
	Loại từ điển chuyên ngành công nghệ thông tin.
	642
(Không có bản quyền)

	85 
	Phần mềm quản lý lớp học
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến (NetOp Schools,…)

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	0

(Không có bản quyền)

	86 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	1
	- Phiên bản phổ biến.

(Microsoft Office, Open Office … )
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	642
(Không có bản quyền)

	87 
	Phần mềm diệt virus máy tính
	Bộ
	1
	- Tương thích với hệ điều hành, có khả năng cập nhật phiên bản mới

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	0
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